Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT
1. Ghép và điền vần vào ô trống
	e
	ng
	
…………………

	o
	ng
	…………………

	ô
	ng
	…………………

	u
	ng
	…………………

	ư
	ng
	…………………



2. Đánh vần và đọc trơn và viết lại mỗi vần 1 dòng
	eng, ong, ông, ung, ưng
3. Đọc từ
	dòng sông
	thung lũng
	 Cộng trừ
	 Chong chóng
	Bánh chưng

	bông súng
	Rung rinh
	bỗng dưng
	dừng lại
	Cái kẻng


4.  Đọc các câu văn sau
- Những bông hồng rung rinh trong gió.
- Trung Thu, khắp xóm làng, trẻ em vui mừng xem múa sư tử và phá cỗ.
5. Đọc -viết đoạn văn sau
Đi chợ
Nam theo mẹ đi chợ. Chợ đông vui và có bán đủ thứ. Ngay từ cổng là những dãy hàng đồ dùng gia đình. Bên trong là hàng rau, thịt và cá. Thỉnh thoảng có bác bán hàng rong. Trên xe bác, tiếng kẻng leng keng và lỉnh kỉnh đủ thứ hàng. Nam thích lắm vì đây là lần đầu cùng mẹ đi chợ.
Viết câu diễn đạt một ý kiến: Nam thấy chợ thế nào?
………………………………………………………………………………………………….
Nối ô chữ cho phù hợp:
	         Cánh đồng            
	 
	  líu  lo

	 
	 
	 

	         Chim hót     
	 
	 bát ngát

	 
	 
	 

	         Lá cờ            
	 
	gợn sóng

	 
	 
	 

	         Mặt  hồ
	 
	đỏ thắm   




 (
xe
 đạp
)





TOÁN
Câu 1. Viết (3 đ)
	a. Viết các số từ 5 đến 10:............................................................................
	b. Viết số vào chỗ chấm : 




	

	  . . . .			. . . .			      . . . .			. . . .


c. Đọc các số: 
8: . . . . . . . .  	10: . . . . . . . .   	9: . . . . . .. . . .  	1: . . . . . . . . .
Câu 2. Tính : ( 2 đ )
 (
_
) (
_
) (
+
) (
+
)a.  		8			0			10			6
		2			9			  6			3
		
b. 	8  -  5  =  . . . .		7+3  = . . . .	
	1  +  4  +  5 = . . . .		2  -  1  +  9  = . . . .
Câu 3 . Viết các số 9 , 6 , 3 , 1 ,8 
	a. Theo thứ  tự từ  bé đến lớn : . . . , . . . , . . . , . . . , . . . . .
	b. Theo thứ tự từ lớn đếnbé : . . . . , . . . , . . . , . . . ., . . . . .
Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
. . .  +  1   = 6 	5  +  . . .   = 9       . . . – 5 =  5	    10  –    . . .     = 10 

Câu 5. Điền dấu > < = vào ô trống : ( 1 đ )
	4 + 3          8 		9 – 2          10 – 7

 	10 – 1          8 +0 		    5		10 – 5 

Câu 6. Viết phép tính thích hợp : 
a) Có         : 12 cái kẹo                                b) Có: 9 con lợn
   thêm       : 3 cái kẹo                                     Bán: 6 con lợn
   Có tất cả: .... cái kẹo?                              Còn lại: ..... con lợn?
……………………………….               …………………………….        
  
	Câu 7. Số 
      5 - 3 = 1 + .....
      6 - 3 = .......+ 0
      3 - 1 = 0 + .......
      6 - 2 = ...... + 2
      .... - 2 = 4 - 1
      4 + 2 = ..... + 0
	
..... + 5 = 8
7 - 3 = ......
7 - .... = 6
.... + 1 = 8
6 + .... = 7
2 + ..... = 7


Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT
1. Ghép và điền vần vào ô trống
	e
	c
	
…………………

	o
	c
	…………………

	ô
	c
	…………………

	u
	c
	…………………

	ư
	c
	…………………



2. Đánh vần và đọc trơn và viết lại mỗi vần 1 dòng
	ec, oc, ôc, uc, ưc
3. Đọc từ
	Con sóc
	kèng kẹc
	 Cá nục
	 Cá mực
	đông đúc

	oi bức
	hạnh phúc
	rực rỡ
	Gốc cây
	Dốc núi


4.  Đọc các câu văn sau
- Ở góc vườn, cạnh gốc cau, khóm cúc đã nở vàng rực.
- Bên gốc thông già, mấy chú sóc đang tranh nhau mấy quả thông già cốc, khô khốc.
5. Đọc -viết đoạn văn sau
Bạn Hà
Đi học về, Hà thấy góc vườn, cạnh cái téc nhựa nhỏ có mấy khóm cúc đang nở hoa rực rỡ. Hà reo to: “Ôi tuyệt quá”. Hà hái mấy bông hoa cúc vàng rực đó cắm vào một cái lọ nhỏ để ngay ngắn lên bàn học của mình. Mẹ tấm tắc khen: “lọ hoa con Hà cắm đẹp quá!”.

Viết câu diễn đạt một ý kiến: Cạnh cái téc nhựa nhỏ có gì?
………………………………………………………………………………………………….
1. ong hay ông  :   con …….;          cây th…..
2. Khoanh vào chữ cái đặt trước từ viết đúng chính tả: 
a. nhà gha      b. cệ tủ      c. ghé qua       d. ghế ghỗ
3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Âm thích hợp để điền vào chỗ chấm sau: củ ……ệ
a. gh      b. ngh       c. g      d. ng
4. Hãy chọn từ chứa vần ây viết vào chỗ trống 
Mẹ cho bé tờ …… đỏ.
a. giấy     b.bìa       c. lịch       d. bao
TOÁN
1. Tính: 
a/
	 (
+
)4
	 (
-
)9
	 (
+
)5
	 (
+
)2
	 (
-
)10
	 (
+
)1
	 (
+
)10

	6
	3
	3
	7
	  8
	8
	  0

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


b/
	10 – 4 + 3 = …………
	10 – 5 + 2 = ……………
	10 + 0 – 4 = …………

	6 + 2 – 3 = ……………
	7 – 4 + 6 = …………
	8 – 3 + 3 = …………



2. Số? 
	9 = …….. + 4
	3 + …… > 9 – 1
	3 + 6 < 7 + ……

	10 = 7 + ……
	10 – 4 < 7 - ……
	….. – 5 > 3 + 1

	9 = 10 - …….
	…… - 8 = 9 - 1
	10 - …… = 8 - 2



3. Viết các số: 8; 1; 5; 4; 7; 2. 
	a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:
	……………………………………………

	b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:
	……………………………………………..

	4.Viết phép tính thích hợp 
 (
? 
bi
 cờ
)Lan có: 16 bi
	
Có: 19 quả trứng

	Hồng có: 4 bi
	Đã ăn: 4 quả trứng

	
	Còn: ….. quả trứng?

		
	
	
	
	



		
	
	
	
	




	4. Trong hình dưới đây 



	

	
Có …… hình tam giác
	



Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT
1. Ghép và điền vần vào ô trống
	iê
	ng
	
…………………

	iê
	c
	…………………



2. Đánh vần và đọc trơn và viết lại mỗi vần 3 dòng
	iêng, iêc
3. Đọc từ
	Biêng biếc
	Kiễng chân
	 Sầu riêng
	 Xiếc thú
	Xanh biếc

	Chiếc dù
	Tiếng Việt
	chiêng trống
	Bữa tiệc
	Bay liệng


4.  Đọc các câu văn sau
- Yến phụng có bộ lông biêng biếc, trông rất tuyệt.
- Biển xanh biếc, những chiếc thuyền lớn nhỏ nhấp nhô.
5. Đọc -viết đoạn văn sau
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long là một kì quan thiên nhiên của Việt Nam và thế giới. Nơi đây có hàng ngàn những hòn đảo lớn nhỏ, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển.

[image: kiểm tra kì I môn Tiếng Việt lớp 1]

  Bài 3. Điền s hay x vào chỗ chấm thích hợp
          nước …ôi                      đĩa …ôi

TOÁN
1. Viết:
	a) Số thích hợp vào chỗ chấm:
			10; 11;….;….;....; 15;….; ....; ....; .....;.....
	b) Cách đọc số:
		6: Sáu		3:……..		9:…….. 		7:…….. 		     5:……..                  15: ..........................
2. Tính:
	3 + 3 - 2 =.........
6 - 1 + 0 =........
5 - 2 + 3 =.......
2 + 4 - 1 =........
	5 + 0 - 4 =......
4 + 3 - 5 = .....
2 + 6 - 3 = .....
7 - 2 + 3 = .....

	6 - 4 + 2 = .....
8 - 6 + 3 = ......
4 + 2 + 3 = ......
3 + 2 + 4 = ....
	9 - 4 + 5 = ....
10 - 8 + 6 = ....
5 + 5 - 3 = ....
9 + 1 - 7 = ....


3. Viết các số 11; 19; 10; 16:
	Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………
 (
Hình
)	Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………
4.              ?
[image: ]	                                      			
	Có ... hình tròn
   	Có... hình vuông
 (
Số
)	Có.... hình tam giác
5.          ?
	15 + .... = 6	17 – ..... = 14		13 + .... = 15		 ....– 2  = 14
 (
>
<
=
)6. 	                   
             			12 + 4 .... 16			17 – 2   .....  15 
            ?
                                	13 + 4 ....  18	            17 – 2  ....1 5 + 3
7. Viết các phép tính thích hợp: 
	a)	Có 				: 13 cái kẹo 
	 	Được cho thêm		: 6 cái kẹo
		Tất cả có			: …cái kẹo?

	

	
	
	
	


	
	b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

	

	
	
	=
	14


	

	
	
	=
	19





Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT
1. Ghép và điền vần vào ô trống
	uô
	ng
	
…………………

	uô
	c
	…………………



2. Đánh vần và đọc trơn và viết lại mỗi vần 1 dòng
	uông, uôc
3. Đọc từ
	quả chuông
	luống rau
	 rau muống
	 buông tay
	cuống cuồng

	viên thuốc
	cuốc đất
	ăn uống
	buộc nơ
	ngọn đuốc


4.  Đọc các câu văn sau
- Mẹ vuốt tóc và buộc nơ cho Hà
- Chuồn chuồn bay lượn trên ruộng rau muống sau nhà.
5. Đọc -viết đoạn văn sau
Mưa
Trời sắp mưa. Chuồn chuồn bay thấp. Bầu trời đen kịt. Gió thổi mạnh cuốn theo những đám lá khô. Rồi mưa ào áo trút xuống.
Mưa tạnh, những hạt mưa long lanh đọng trên các cuống lá. Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ.

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống
         +  uông  hay uôn:      cây b……………..cành lá        ;     mưa t………….
         +  iên hay iêng:     bay l…………;  h…..….. ngang.
2. Điền ng hay ngh: vào chỗ chấm:
…………e………..óng; ………...ĩ….…….ợi.
3. Nối ô chữ tạo thành câu cho phù hợp.
	Vườn cải nhà em
	 
	đi kiếm mồi

	Đàn sẻ
	 
	ngon miệng

	Bữa cơm trưa
	 
	nở rộ

	Con suối
	 
	chảy rì rầm



TOÁN
Bài 1.  
a) Viết các số từ 0 đến 9: ……………………..………………………….……………………………
b)  Đọc số:
      5: …………….          3: ………….…          7: …..…………..          
      8: ………….…          6: ..….……...…      
Bài 2. Đặt tính rồi tính.
	9 - 6
.........
.........
.........
	10 + 0
.........
.........
.........
	8 - 5
.........
.........
.........
	18 - 5
.........
.........
.........
	13 - 2
.........
.........
.........
	14 + 5
.........
.........
.........

	5 + 5
.........
.........
.........
	5 + 4
.........
.........
.........
	10 - 9
.........
.........
.........
	19 - 9
.........
.........
.........
	16 - 3
.........
.........
.........
	15 + 4
.........
.........
.........


Bài 3. Số? 
 (
9                    
)             + 1                 - 3                 - 6                 + 8


 (
 5
)                + 3              - 2               - 4                + 3               + 5

 
Bài 4.  Viết các số     2 , 9 , 6 , 0 , 10:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………
Bài 5. Đúng ghi đ, sai ghi s:

           8 + 0 = 8 					  4 – 0 > 3

	7 + 1 > 9					10 – 0 = 10
	
	3 + 3 > 8					0 + 6  < 1 + 0 + 5

Bài 6. Viết phép tính thích hợp:
 (
 
 
)Có        :  
Đã ăn   :
Còn lại:  ..... cái bánh?
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020
TIẾNG VIỆT
1. Ghép và điền vần vào ô trống
	ươ
	ng
	
…………………

	ươ
	c
	…………………



2. Đánh vần và đọc trơn và viết lại mỗi vần 3 dòng
	ương, ươc
3. Đọc từ, cụm từ
	uống nước
	con đường
	 bức tường
	 dây cước
	phương hướng

	trước sân
	bước chân
	giọt sương
	cái giường
	được đi chơi


4.  Đọc các câu văn sau
- Hà ước được lướt sóng biển.
- Đường tới trường của các bạn miền núi lượn theo sườn đồi.
5. Đọc -viết đoạn văn sau
Sáng sớm trên làng quê
Sáng sớm, tiếng gà gáy gọi mặt trời thức dây. Bầu trời phía đông ửng hồng. Nắng xua tan màn sương. Cây lá bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, vươn mình đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Làng quê rộn ràng những âm thanh của cuộc sống. Em đi đến trường. mẹ bước vào ngày làm việc mới.

1. Chọn phụ âm đầu x, s, ngh, ng  thích hợp điền vào chỗ trống
    - Lá ……en ,                                     …e đạp.
    - …….ĩ  ngợi ,                               ……ửi mùi.
2. Điền ương hay ước và dấu thanh thích hợp
- b………chân
- con đ…………..
-  mơ t……………
- sân tr…………….
3.  Điền “rì rào / rầm rầm / lao xao / thao thao” vào chỗ chấm (M2)
· Suối chảy . . . . . . . . .
· Gió reo . . . . . . . . . . .
4. Đọc trả lời câu hỏi
a) Chim Sẻ thường sống ở đâu?
……………………………………………………………………………………………………
5.  Hãy kể tên 2 con chim?............................................................
TOÁN
 Bài 1: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.
10 ….12          13 … 8             3 ... 16
13 … 16          7 … 12            15 ... 2
15 … 19          2 … 13            1 ... 15
12 … 15          9 … 11            14 ... 14
14 … 13          15 … 5             12 ... 3
18 .... 15          11 .... 4             3 .... 11
Bài 2: > < =
	16......18
	19...........18
	14 ..........17
	20...............10
	16..........15

	20......15
	13..............15
	10.............6
	15...............18
	14..........13

	11...........14
	8.............10
	5.............15
	13................14
	12...........12

	12............10
	9 .............12
	18..........12
	7................11
	0 .............10


Bài 3. Số?
	7 < .....         
 ..... > 8    
1 > .....
8 = ..... .
	7 < .....         
 ..... > 8 
1 > .....
< 3 .....
	4 < .....         
6 > …..
8 < .....
..... < 4 
	7 > .....         
9 > .....    
5 > .....
9 > ....


Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
	13 < … < 15
	16 < ...... < 18
	16 > … > 14

	20 > … > 18
	18 > … > 16
	15 < … < 17

	14 < ..... < 16
	11 < … <1 3
	13 > … > 11

	10 < ..... < 12
	19 > … > 17
	18 < … < 15

	16 > ..... > 14
	12 < … < 14
	15 > … > 13


Bài 5. < , > , = ?
	3 + 1 .... 4
4 ..... 2 + 1
1 + 3 ..... 2

	4 + 1 ..... 1 + 4
6 + 0 ..... 4
1 + 2 ..... 2 + 2

	1 + 2 ..... 2
5 ..... 1 + 3
6 + 2 ..... 9

	


Bài 6. > , =, <?
	10 - 2 .... 8 + 1
8 + 2 .... 8 - 2
	6 + 3 .... 9 - 0
 0 .... 8 + 2
	7 + 3 .... 5 + 3
3 + 3 - 2....... 5 - 2 + 3 


Bài 7. Số?
	 
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	9
	 


 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 


 
	10
	 
	12
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	19
	 


 
	20
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 


Bài 8
· Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19
· Khoanh tròn vào số bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
· Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
MÙA VẢI CHÍN
Cứ đến tháng sáu, vải lại vào vụ, khoe sắc đỏ chín ngọt lành. Chùm vải chín đỏ ở vườn đang chờ thu hoạch. Các gia đình dậy từ tờ mờ sáng, miệt mài bẻ vải, bẻ lá, bẻ cành, túm thành túm để kịp mang ra chợ.
Bài 3: : Điền s hoặc xvào chỗ trống cho đúng
……um họp        ……um xuê          lúp…….úp      ……úp gà

Câu 4: Hãy viết mỗi dòng sau 3 tiếng có vần:
um: …………………………………………………………………………………
up: …………………………………………………………………………………
ôm: ……………………………………………………………………………	
ôp: …………………………………………………………………………………
ơm: …………………………………………………………………………………


VÙNG NƯỚC THẦN
Ngày xưa, ở một làng nọ có hai vợ chồng già tốt bụng. Cạnh nhà họ có một ông góa vợ, tính tình rất hay đố kị. Một hôm, ông chồng già tìm thấy một vũng nước thần ở trong rừng. Sau khi ông và vợ uống một ngụm nước ở đây thì đã biến thành một chàng trai và một cô gái trẻ. Ông hàng xóm vì tham lam uống gần hết cả vũng nước nên đã biến thành một đứa bé.


BỤNG VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ
Một hôm, các bộ phận của cơ thể tình cờ phát hiện ra là chúng phải làm, còn bụng chỉ biết ăn.Thế là chúng họp nhau lại quyết định đình công không làm gì nữa.Tay thì không lấy thức ăn, răng thì không nhai,…Nhưng mấy hôm sau, chúng bắt đầu thấy mệt: tay chân bủn rủn, mồm khô khốc,…Bấy giờ các bộ phận của cơ thể nhận ra rằng bụng đã làm một cách thầm lặng không thì cơ thể sẽ bị tan rã.



MƯỢN LÔNG
Thần Dớt đinh lập một ông vua để trị vì loài chim. Các loài chim ra bờ sông để trang điểm. Chú quạ xám lấy lông của các con khác gắn lên mình để nom sặc sỡ hơn cả. Y hẹn cả lũ đến ra mắt thần Dớt. Khi thần Dớt định cho quạ xám làm vua thì các con chim khác đã nhổ sạch bộ lông sặc sỡ của nó. Thế là quạ xám trở lại nguyên hình là quạ xám.

MẸ
	Mỗi con đường tôi đã đi qua đều có hình bóng mẹ, dù vui, dù buồn. Tôi luôn tự hào với bạn bè của mình vì có người bạn thân là mẹ. Trải qua nhiều vấp ngã, thành công trong những bước đi đầu đời, tôi đã hiểu mẹ mãi mãi là người yêu thương tôi nhất. Cho dù tôi có là ai, tôi vẫn tự hào tôi là con mẹ.

Giàn mướp
	Thật là tuyệt!
	Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
	Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra: bằng ngón tay, bằng con chuột, rồi bằng con cá chuối to... Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.


Nhà gấu ở trong rừng
	Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo núng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.


Mùa xuân
	Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nẩy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm ...
	Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú còn mãi mãi sáng ngời hình ảnh của một cành mận trắng, biết nở hoa cuối mùa đông để báo trước mùa xuân tới.


Hoa cúc vàng
	Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông
Còn cây chịu rét
	Ồ chẳng phải đâu
Mùa đông nắng ít
Cúc gom nắng vàng
Vào trong lá biếc


	Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng?

	Chờ cho đến tết
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
Ấm vui mọi nhà.
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